
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HUẾ      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 67/2025/QĐ-UBND                                 Huế, ngày 06 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý tàu cá

có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng 
biển ven bờ, vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm 
theo Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21/11/2027;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc 
hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà 
nước; 

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 
3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Thủy sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số     
4009/TTr-SNNMT ngày 25 tháng 7 năm 2025.

UBND thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 
2023 của UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) về việc ban hành Quy định Phân cấp 
quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại 
vùng biển ven bờ, vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố 
Huế).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 
Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh 
(nay là UBND thành phố) về việc ban hành Quy định Phân cấp quản lý tàu 
cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng 
biển ven bờ, vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành 
phố Huế):

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:
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“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất 
dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ, vùng nội địa trên 
địa bàn thành phố Huế.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 như sau:

“1. Cá nhân thường trú tại thành phố Huế; tổ chức được thành lập hợp pháp 
và có trụ sở chính tại thành phố Huế hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển 
ven bờ, vùng nội địa.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Thẩm quyền quản lý tàu cá

Phân cấp cho Ủy ban nhân dân phường, xã có hoạt động khai thác thủy sản 
trên địa bàn thành phố Huế thực hiện nhiệm vụ quản lý, tổ chức đăng ký tàu cá, 
cấp phép khai thác thuỷ sản, đăng ký thuyền viên tàu cá và hướng dẫn đánh dấu 
tàu cá, kiểm tra trang thiết bị an toàn đối với tàu cá khai thác thủy sản có chiều 
dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét của các tổ chức, cá nhân tại địa phương 
theo đúng quy định.”

4. Sửa đổi khoản 6 Điều 4 như sau:

“6. Cấp số đăng ký tàu cá theo quy định sau:  

Số đăng ký tàu cá gồm 03 nhóm ký tự (tính từ trái sang phải), giữa các nhóm 
được phân cách bởi dấu "-", có cấu trúc TTH-xxxxx-TS, cụ thể: 

a) Nhóm thứ nhất: (TTH) tên viết tắt của thành phố Huế. 

b) Nhóm thứ hai: (xxxxx) là thứ tự có 05 số được quy định theo từng xã, 
phường (Theo phụ lục 1).

c) Nhóm thứ ba: (TS) chữ viết tắt tên ngành Thủy sản.”

5. Sửa đổi Điều 5 như sau:

“Điều 5: Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Tổ chức hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện các quy định liên quan 
nội dung công tác quản lý tàu cá, các biện pháp quản lý tàu cá được phân cấp. 

b) Tổ chức kiểm tra các địa phương tình hình thực hiện sau khi phân cấp, để 
tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

c) Chỉ đạo Chi cục Thủy sản

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các phường, xã có hoạt động khai 
thác thủy sản tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định 
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pháp luật lĩnh vực thủy sản. 

- Hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác đăng ký tàu cá, cấp phép khai thác 
thuỷ sản, đăng ký thuyền viên tàu cá, kiểm tra trang thiết bị an toàn tàu cá phân 
cấp, đánh dấu tàu cá; thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu; cập nhật cơ sở dữ liệu 
quốc gia về thủy sản. 

- Tổ chức và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm 
tra, kiểm soát và xử lý theo quy định các hành vi vi phạm trong hoạt động thủy 
sản trên các vùng nước tự nhiên. 

- Tham mưu Sở tổng hợp, báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng và năm hoặc đột 
xuất cho UBND thành phố, Cục Thủy sản và Kiểm ngư về tàu cá theo quy định. 

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các phường, xã có hoạt động khai 
thác thủy sản

a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017, các văn bản 
hướng dẫn có liên quan, quán triệt chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố về 
quản lý tàu thuyền có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét và các hoạt động khai thác 
hải sản tại vùng biển ven bờ, vùng nội địa đến người dân; đồng thời, chịu trách 
nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình quản lý và các hoạt động 
khai thác ven bờ, nội địa của tàu thuyền có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét trên 
địa bàn. 

b) Tổ chức thực hiện quản lý tàu cá theo phân cấp; tổ chức đăng ký tàu cá, 
cấp phép khai thác thuỷ sản, đăng ký thuyền viên tàu cá, kiểm tra trang thiết bị an 
toàn tàu cá, đánh dấu tàu cá được phân cấp theo quy định. 

c) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình đăng ký, cấp phép khai thác thuỷ sản 
tàu cá hàng tháng (vào ngày 20 hàng tháng theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành 
kèm theo Quyết định này) về Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi 
cục Thủy sản).

d) Tổ chức thực hiện cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản, giấy 
chứng nhận đăng ký tàu cá; cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá, sổ danh bạ 
thuyền viên tàu cá theo quy định.

đ) Tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trong 
hoạt động thủy sản đối với các tàu cá phân cấp theo quy định pháp luật. 

e) Phối hợp vận động, hướng dẫn xây dựng và triển khai các mô hình đồng 
quản lý nghề cá, tổ tự quản khai thác hải sản ven bờ.”

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Nông 
nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp 
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thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các đơn vị và 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 8 năm 2025. 

2. Quy định chuyển tiếp: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đã cấp cho chủ tàu 
trước ngày Quyết định này có hiệu lực tiếp tục được áp dụng, sử dụng. Trường hợp 
chủ tàu thực hiện đăng ký tàu cá lần đầu, cải hoán, mua bán, tặng cho hoặc theo đề 
nghị của chủ tàu thì tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký mới.

Nơi nhận:
- Như Điều 2; 
- CT và các PCT UBND thành phố; 
- Các Sở: TP; TC; NV; NN&MT; 
- Cổng Thông tin điện tử thành phố; 
- UBND các xã, phường; 
- Chi cục Thủy sản; 
- VP: LĐ và các CV: TH, NVTC, NC; 
- Lưu: VT, NN.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Hải Minh
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